BÀI GHI TOÁN 6
Tuần: 14
Tiết: 32								
Bài 3. Luyện tập Phép cộng và phép trừ hai số nguyên (tt)
Bài 1 :
	a
	b
	Dấu của ( a + b)

	25
	46
	+

	-51
	-37
	-

	-234
	112
	-

	2027
	-2021
	+


Bài 2 : 
a) 23 + 45 = 68
b) (-42) + (-54) = - (42 + 54) = - 96
c) 2 025 + (-2 025) = 0
d) 15 + (-14) = (15 – 14) = 1
e) 33 + (-135) = - (135 – 33) = 102
Bài 7: 
a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 - 6) = 4 + 32 + 6 + 10 – 36 – 6 = 10 
b) (77 + 22 – 65) - (67 +  12 - 75) = 77 + 22 – 65 – 67 – 12 + 75 = 30
c) - (-21 +  43 + 7) – (11 – 53 - 17) = 21 – 43 – 7 – 11 + 53 + 17 = 30
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, hoàn thành vở và lên trình bày bảng.
Bài 3:
Tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m được biểu diễn: - 20 (m)
Tàu tiếp tục lặn thêm 15 m được biểu diễn: - 15 (m)
=> Độ sâu là: (-20) + (-15) = - 35 (m)
Vậy khi đó tàu ngầm ở độ sâu 35 m.
Bài 4 :
Thang máy ở tầng 3 : +3
Thang máy đi lên tầng 7 : + 7
Thang máy đi xuống 12 tầng : -12
Ta có: 3 + 7 + (-12) = 10 + (-12) = -2
Vậy cuối cùng thang máy dừng lại tại tầng (-2).



Tiết: 33								
Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên
1.Nhân hai số nguyên khác dấu
HĐKP1:
a) (-4).3 = (-4) + (-4) + (-4) = -12
b) (-5) . 2 = (-5) + (-5) = -10
    (-6) . 3 = (-6) + (-6) + (-6) = -18
c) Dấu của tích hai số nguyên khác đều là mang dấu âm.
=> Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:
- Tích của hai số nguyên khác dấu luôn là một số nguyên âm.
- Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số dương với số đối của số âm rồi thêm dấu (-) trước kết quả nhận được.
* Chú ý: Cho a, b  , ta có:
(+a). (-b) = -a.b
(-a). (+b) = -a.b
Thực hành 1:
a) (-5) . 4 = - (5 . 4) = -20
b) 6 . (-7) = - (6 . 7) = -42
c) (-14) . 20 = -(14 . 20) = -280
d) 51 . (-24) = - (51 . 24) = -1224
Vận dụng 1:
Chị Mai nhận được số tiền là:
 20 . (+50 000) + 4 . (-40 000)
= 100 000 – 160 000 = 840 000 (đồng).
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu
HĐKP2:
a) Nhân hai số nguyên dương
(+3) . (+4) = 3 . 4 = 12
(+5) . (+2) = 5 . 2 = 10
b) Nhân hai số nguyên âm
(-1) . (-5) = 5
(-2) . (-5) = 10
=> Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu:
- Khi nhân hai số nguyên cùng dương, ta nhân chúng như nhân hai số tự nhiên.
-  Khi nhân hai số nguyên cùng âm, ta nhân hai số đối của chúng.
Chú ý: Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:         (-a) . (-b) = (+a) . (+b) = a . b
Tích của hai số nguyên cùng dấu luôn là một số nguyên dương.
Thực hành 2:
a = (-2) . (-3) = 2 . 3 = 6
b = (-15) . (-6) = 15 . 6 = 90
c = (+3) . (+2) = 3 . 2 = 6
d = (-10) . (-20) = 10. 20 = 200
Bài 1 : a) (-3) . 7 = - 21               b) (-8) . (-6) = 48        c) (+12) . (-20) = -240
Bài 7:   a) (- 24) . x = - 120                 b) 6 . x = 24
            x = (- 120) : (- 24)                           x = 24 : 6
            x = 5                                                x = 4




Tiết: 8+9								
Bài 4: BIỂU ĐỒ CỘT – BIỂU ĐỒ CỘT KÉP
1. Ôn tập biểu đồ cột
HĐKP1:
Không nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1.
Bởi vì vẽ biểu đồ tranh sẽ tốn nhiều thời gian hơn, biểu đồ cột dễ thể hiện (có chiều rộng không đổi, chiều cao cách đều nhau đại diện cho các số liệu đã cho) và cũng dễ xem và nhận xét dữ liệu đã thống kê hơn.
=> Biểu đồ cột: Là biểu đồ biểu diễn dữ liệu vẽ các cột không đổi, cách đều nhau và có chiều cao đại diện cho số liệu đã cho.
2. Đọc biểu đồ cột
HĐKP2:Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng học sinh lớp 6A chọn môn thể thao yêu thích (được thống kê theo từng môn thể thao).
=> Khi đọc biểu đồ cột, ta nhìn theo một trục để đọc danh sách các đối tượng thống kê và nhìn theo trục còn lại để đọc số liệu thống kê tương ứng với các đối tượng đó ( cần lưu ý thang đo của trục số liệu khi đọc các số liệu).
Vận dụng 1:
a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại lực khá đông nhất. (140 học sinh)
b) Trường THCS Quang Trung có 178 học sinh khối 6 có xếp loại học lực trên trung bình. 
Trong đó: Có 38 học sinh giỏi và 140 học sinh khá
3. Vẽ biểu đồ cột
HĐKP3:Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại giỏi thì biểu đồ thay đổi thì: Trục dọc của cột học sinh giỏi tăng lên 12 đơn vị.
=> Để vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu, ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau:
-Trục ngang. Ghi danh sách đối tượng thống kê.
- Trục dọc: Chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi số ở các vạch chia.
Bước 2 : Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ những cột hình chữ nhật:
- Cách đều nhau;
- Có cùng chiều rộng;
- Có chiều cao thể hiện số liệu của các dối tượng, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc.
Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ:
- Ghi tên biểu đồ.
- Ghi tên các trục và ghi số liệu tương ứng trên mỗi cột ( nếu cần).
Thực hành 1:
Từ bảng thống kê, ta vẽ được biểu đồ tranh như sau:

Vận dụng 2:
Thống kê chiều cao của các bạn trong tổ 1:

4. Giới thiệu biểu đồ cột kép
HĐKP4:
Biểu đồ hình 6 được ghép bởi 2 biểu đồ:
- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1.
- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2. 
Lợi ích: Để ta có thể so sánh số cây trồng được của 2 lớp 6A1 và 6A2 một cách trực quan và dễ dàng hơn.
=> Để so sánh một cách trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại, người ta ghép hai biểu đồ cột thành một biểu đồ cột kép.
5. Đọc biểu đồ cột kép
HĐKP5:
- Số cá của tổ 3: 12 con
- Số cá của tổ 4: 15 con.
=> Đọc biểu đồ cột kép cũng tương tự như đọc biểu đồ cột, nhưng lưu ý với mỗi đối tượng thống kê, ta thường đọc một cặp số liệu để tiện so sánh sự hơn kém, tăng giảm.
Thực hành 2:
a) Biểu đồ kép trên cho ta biết: 
- Sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của khối lớp 6 .
- Khối lớp gồm 4 lớp: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4.
- So sánh số học sinh đầu năm và cuối năm của các lớp thuộc khối lớp 6.
b) – Lớp 6A2 có sĩ số tăng
    – Lớp 6A1 và lớp 6A3 có sĩ số lớp giảm
    – Lớp 6A4 có sĩ số lớp không đổi
c) Lớp 6A1 có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất (giảm 5 học sinh).
6. Vẽ biểu đồ cột kép
HĐKP6: 
=> Cách vẽ biểu đồ cột kép tương tự như cách vẽ biểu đồ cột. Nhưng tại vị trí ghi mỗi đối tượng trên trục ngang, ta vẽ hai cột sát cạnh nhau thể hiện hai loại số liệu của đối tượng đó. Mỗi loại số liệu khác nhau tô màu khác nhau,còn các cột thể hiện cùng một bộ dữ liệu được tô chung một màu để thuận tiện cho việc đọc biểu đồ.
Vận dụng 3:
VD: Số lượng học sinh giỏi học kì 1 và học kì 2 của các tổ lớp 6A1.

Bài 1 :
Trái cây ưa thích của học sinh lớp 6A1
	Loại trái cây
	Chuối
	Mận
	Cam
	Ổi

	Số học sinh
	16
	6
	10
	8


Bài 3:Nhận xét:
- Điểm các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lí của Lan cao hơn Hùng.
- Điểm các môn Toán, Khoa học tự nhiên của Hùng cao hơn Lan.
- Điểm môn Ngoại ngữ của Lan và Hùng bằng nhau.
- Điểm thấp nhất của Lan là 5 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.
- Điểm thấp nhất của Hùng là 6 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.
[bookmark: _GoBack]
Điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan
Số điểm	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	8	6	10	6	9	5	Column1	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	Column2	Ngữ Văn	Toán	Ngoại ngữ	Giáo dục công dân	Lịch sử và địa lí	Khoa hoc tự nhiên	



Chiều cao của các bạn trong tổ 1
Chiều cao	Sơn	Linh	Mai	Hoa	Hải	Tùng	Hiền	Long	Ngọc Anh	150	145	140	136	142	155	125	136	122	



Tình hình sĩ số của học sinh khối lớp 6
Sĩ số đầu năm	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	35	31	40	42	Sĩ số cuối năm	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	30	34	40	42	Column1	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	



Tình hình số học sinh giỏi của các tổ của lớp 6A1
Học kì 1	Tổ 1	Tổ 2	Tổ 3	Tổ 4	3	2	6	1	Học kì 2	Tổ 1	Tổ 2	Tổ 3	Tổ 4	5	4	6	8	Column1	Tổ 1	Tổ 2	Tổ 3	Tổ 4	



